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1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác-Lê Nin 1 2
30 K6 ( Lào) 3 1,2,3,4 B202 20/7 ThS Vũ Châu Hoàn Trực tiếp

2 Tiếng anh 2 3 45 K6 ( Lào) 2 6,7,8,9 B304 19/7 ThS Nguyễn Tiến Trực Trực tiếp

3 Xác suất thống kê 2 30 K6 Kỹ thuật (VN+Lào) 2 1,2,3 B301 09/8 1zg1zle ThS-GVC Lê Thị Hồng Phương 0912464089 Học online qua Teams

4 Môi trường con người 2 30 K6 Kỹ thuật (VN+Lào) 3 6,7,8 B301 10/8 3x6slo4 TS Đỗ Trọng Dũng 0975870257 Học online qua Teams

5 Đại cương về kỹ thuật 2 30 K6 Kỹ thuật (VN+Lào) 4 1,2,3 B301 11/8 h1joswg ThS-GVC Lê Thanh Liêm 0988481051 Học online qua Teams

6 Trang bị điện trên máy công cụ 2 30 K5,6 Cơ khí 4 7,8,9 Trực tuyến 12/8 2a2ru2f TS Nguyễn Thị Thanh Nga 0912 286 055 Học online qua Teams

7 CAD/CAM/CNC 3 45 K5,6 Cơ khí 6 1,2,3 Trực tuyến 13/8 2jmji4g ThS Vũ Như Nguyệt 0985 960 902 Học online qua Teams

8 Tổng hợp hệ điện cơ 3 45 K6 Điện 5 1,2,3 B301 12/8 ir1ka5z TS Nguyễn Văn Vỵ Học online qua Teams

9 Đồ án tổng hợp hệ điện cơ 1 K6 Điện TS Nguyễn Văn Vỵ Học online qua Teams

10 Trang bị điện cho các máy CN 2 30 K6 Điện 5 6,7,8 B301 12/8 v34u1ij TS Nguyễn Thị Thanh Nga 0912286055 Học online qua Teams

11 Sử dụng năng lượng tiết kiệm và HQ 2 30 K6 Điện 6 1,2,3 B301 13/8 rps8r4a Ths Lê Hồng Thái 0946811646 Học online qua Teams

12 Lập trình trên thiết bị di động 2 30 K5,6 CNTT 5 1,2,3 B402 09/9 btccruc ThS Đỗ Duy Cốp 986516375 Học online qua Teams

13 Quản trị và an ninh mạng 3 45 K5,6 CNTT 6 1,2,3 B301 13/8 4os55np ThS Trịnh Văn Hà 983454755  tvha@ictu.edu.vn

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 K7 Kinh tế-Kỹ thuật 2 1,2,3,4 B202 19/7 ThS Vũ Châu Hoàn Trực tiếp

2 Kỹ thuật nhiệt 2 30 K7 Cơ khí-điện 3 7,8,9 B304 26/7 1oub12n ThS Đỗ Văn Quân 0988526121 Học online qua Teams

3 Rô bốt công nghiệp 2 30 K7 Cơ khí-điện 3 1,2,3 B204 27/7 1ha005t GVC.ThS Lê Thị Thu Thủy 0982567982 Học online qua Teams

4 Kỹ thuật điện đại cương 3 45 K7 Cơ khí 4 1,2,3 B302 28/7 jm2g43y TS Lê Thị Thu Hà Học online qua Teams

5 Kỹ thuật thủy khí 2 30 K7 Cơ khí 4 6,7,8 B302 28/7 ka5q9q3 TS Triệu Quý Huy Học online qua Teams

6 Nguyên lý máy 3 45 K7 Cơ khí 5 1,2,3 B302 29/7 n25glv5 ThS Ngô Quốc Huy Học online qua Teams

17 Cơ học kỹ thuật 2 3 45 K7 Cơ khí 6 1,2,3 B302 30/7 7j4hq19 TS Triệu Quý Huy Học online qua Teams

8 Kỹ thuật đo lường 2 3 45 K7 Cơ khí 6 6,7,8 B302 30/7 nhmrcbo TS Chu Ngọc Hùng Học online qua Teams

9 Kỹ thuật điện tử tương tự 3 45 K7 Điện 4 6,7,8 B204 28/7 t54q087 ThS Bạch Văn Nam 0936665822 Học online qua Teams

10 Kỹ thuật điện tử số 3 45 K7 Điện 5 1,2,3 B204 28/7 8o1vjy2 ThS Nguyễn Thị Tuyết Hoa Học online qua Teams

Khóa 7 (Kỹ thuật) LÀO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

PHÕNG ĐÀO TẠO-NCKH-HTQT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 - 2022
Thời gian học : 

Khóa 6 Lào K1

Tiết 1: Bắt đầu từ 7h sáng

Tiết 6: từ 13h chiều 

(Thời lượng mỗi tiết 50 phút, giờ giải lao 5 phút)

GV và SV nghỉ Lễ Quốc Khánh từ ngày 02/9/2021 (thứ 5)đến hết ngày 05/9/2021

mailto:tvha@ictu.edu.vn


11 Vi xử lý – Vi điều khiển 2 30 K7 Điện 4 1,2,3 B204 29/7 njoxnr4 ThS Đặng Thị Hiên Học online qua Teams

12 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2 3 45 K7 Điện 6 1,2,3 B204 30/7 yyczqpv TS Lê Thị Thu Hà Học online qua Teams

13 Máy điện 2 30 K7 Điện 6 6,7,8 B204 30/7 tevw9c7 ThS Nguyễn Quốc Hiệu 0912660660 Học online qua Teams

14 Lập trình hướng đối tượng 3 45 K7 CNTT 4 1,2,3 B304 28/7 wauvthi TS Nguyễn Tuấn Linh 0982260680 Học online qua Teams

15 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán 3 45 K7 CNTT 3 6,7,8 B202 27/7 bx45k71 TS Nguyễn Văn Trường 0915016063 Học online qua Teams

16 Mạng máy tính 3 45 K7 CNTT 5 1,2,3 B304 29/7 4fefdxr ThS Lê Hoàng Hiệp 0984666500 Học online qua Teams

17 Xử lý ảnh 3 45 K7 CNTT 5 6,7,8 B304 29/7 2zclbek TS Phạm Đức Long 0912551589 Trực tiếp

18 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 45 K7 CNTT 6 1,2,3 B304 30/7 cjah8bv ThS Nguyễn Thị Tính 0986060186 Học online qua Teams

19 Cơ sở dữ liệu phân tán 2 30 K7 CNTT 6 6,7,8 B304 30/7 renhb5g ThS Lê Thu Trang 0983754948 Học online qua Teams

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 K7 Kinh tế-Kỹ thuật 2 1,2,3,4 B202 19/7 ThS Vũ Châu Hoàn Trực tiếp

20 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 30 K7 Kế toán-QTKD 2 6,7,8 B302 26/7 bnv0yzb TS Phan Thị Thanh Tâm 0979856407 Học online qua Teams

21 Quản trị nguồn nhân lực 2 30 K7 QTKD 3 1,2,3 B302 27/7 3us6kxo ThS Bùi Thị Phương Hồng 0977152666 Học online qua Teams

22 Quản trị tổ chức 2 30 K7 QTKD 4 1,2,3,4 B202 28/7 cyndigk ThS Ngô Thị Minh Ngọc 09889955351 Học online qua Teams

23 Quản trị tài chính 2 30 K7 QTKD 4 6,7,8 B202 28/7 f3a6660 TS Nguyễn Việt Dũng 0915.644.857 Học online qua Teams

24 Quản trị chất lượng 2 30 K7 QTKD 5 1,2,3 B401 29/7 j5xpcdl ThS Nông Thị Minh Ngọc 0972116318 Học online qua Teams

25 Quản trị Marketing 3 45 K7 QTKD 5 6,7,8 B204 29/7 8zx2rkh ThS Lê Đình Mạnh 0916896664 Trực tiếp

26 Lập và phân tích dự án đầu tư 2 30 K7 QTKD 6 1,2,3 B202 30/7 98bgl5s TS Nguyễn Việt Dũng 0915.644.857 Học online qua Teams

27 Luật doanh nghiệp 2 30 K7 QTKD 6 6,7,8 B202 30/7 9o16qvh ThS Dương Thị Thùy Linh 0984274126 Học online qua Teams

28 Quản trị doanh nghiệp 3 45 K7 Kế toán 3 1,2,3,4 B304 27/7 mc4kz3w ThS Ngô Thị Minh Ngọc 09889955351 Học online qua Teams

29 Tổ chức công tác kế toán 2 30 K7 Kế toán 4 6,7,8 B401 28/7 aadoupf TS Nguyễn Thị Tuân 0982910859 Học online qua Teams

30 Chuẩn mực kế toán 2 30 K7 Kế toán 5 1,2,3 B401 29/7 ubuhv3l ThS Vũ Thị Minh 0974522692 Học online qua Teams

31 Tài chính tiền tệ 2 30 K7 Kế toán 5 6,7,8 B302 29/7 niee2ma ThS Mai Thanh Giang 0982038709 Học online qua Teams

32 Kế toán tài chính 1 3 45 K7 Kế toán 6 1,2,3 B401 30/7 7s7cbit ThS Nguyễn Thị Minh Hằng 0983230286 Học online qua Teams

33 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 30 K7 Kế toán 6 6,7,8 B401 30/7 1z6ze0i ThS Nguyễn Thị Kim Nhung 0392369999 Học online qua Teams

1 Dịch nói 3 2 30 K6,7 Hàn Quốc 3 8h00 (4T) Trực tuyến 28/09 m1k2do6 Thầy Lee, cô Oh

2 Dịch viết 3 2 30 K6,7 Hàn Quốc 3 8h00 (4T) Trực tuyến 10/8 jvc8gvc
Thầy Lee, cô Oh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi

3 Ngữ pháp tiếng hàn 1 (Âm vị) 5;7 8h00 (4T) Trực tuyến qkvf8cq Thầy Lee, cô Oh

Ngữ pháp tiếng hàn 1 (Âm vị) 3 14h00 (4T) Trực tuyến Dương Quỳnh Nga

4 Ngữ pháp tiếng hàn 2 (Hình thái) 5;7 8h00 (4T) Trực tuyến Thầy Lee, cô Oh

Ngữ pháp tiếng hàn 2 (Hình thái) 3 14h00 (4T) Trực tuyến Dương Quỳnh Nga

Khóa 6,7 Ngôn ngữ Hãn Quốc

Khóa 7 (Kinh tế) LÀO

2

30

K6,7 Hàn Quốc

K6,7 Hàn Quốc 10/8

2 30 uektsub07/9



5 Ngữ pháp tiếng hàn 3 (Từ loại) 5;7 8h00 (4T) Trực tuyến Thầy Lee, cô Oh

Ngữ pháp tiếng hàn 3 (Từ loại) 3 14h00 (4T) Trực tuyến Dương Quỳnh Nga

6 Ngữ pháp tiếng hàn 4 (Diễn ngôn) 5;7 8h00 (4T) Trực tuyến Thầy Lee, cô Oh

Ngữ pháp tiếng hàn 4 (Diễn ngôn) 3 14h00 (4T) Trực tuyến Dương Quỳnh Nga

7 Tiếng hàn thương mại 3 45 K6,7 Hàn Quốc 4 14h00 (4T) Trực tuyến 11/8 wc50hdi
Thầy Lee, cô Oh, Trần Văn 

Hoàng
0948220918

8 Chữ hán tiếng hàn 1 2 30 K6,7 Hàn Quốc 6 8h00 (4T) Trực tuyến 11/8 ilzfk83 Thầy Lee, cô Oh

9 Chữ hán tiếng hàn 2 2 30 K6,7 Hàn Quốc 6 8h00 (4T) Trực tuyến 29/09 8zgdlqi Thầy Lee, cô Oh

10 Tiếng hàn du lịch 3 45 K6,7 Hàn Quốc 4 8h00 (4T) Trực tuyến 11/8 hjj5qg2
Thầy Lee, cô Oh, Nguyễn Thị 

Quỳnh Chi

1 Tiếng việt thực hành 2 30 K8 Hàn Quốc 2 1,2,3,4 Trực tuyến 09/8/2021 xtf4fwe PGS.TS Nguyễn Hằng Phương

2 Ngôn ngữ học đại cương 2 30 K8 Hàn Quốc 2 6,7,8,9 Trực tuyến 09/8/2021 p8yv4bx PGS.TS Nguyễn Hằng Phương

3 Tiếng anh 3 3 45 K8 Hàn Quốc 3 6,7,8 Trực tuyến 10/8/2021 0relmtk ThS Nguyễn Tiến Trực

4 Tiếng hàn sơ cấp 2-2 3;5;6 8h00 (4T) Trực tuyến Thầy Lee, cô Oh

Tiếng hàn sơ cấp 2-2 7 14h00 (4T) Trực tuyến zeg2f41 Dương Quỳnh Nga

5 Tiếng hàn trung cấp 3-1 3;5;6 8h00 (4T) Trực tuyến Thầy Lee, cô Oh

Tiếng hàn trung cấp 3-1 7 14h00 (4T) Trực tuyến we5360b Dương Quỳnh Nga

6 Tiếng hàn trung cấp 3-2 3;5;6 8h00 (4T) Trực tuyến Thầy Lee, cô Oh

Tiếng hàn trung cấp 3-2 7 14h00 (4T) Trực tuyến trke1f8 Dương Quỳnh Nga

7 Tiếng hàn trung cấp 4-1 3;5;6 8h00 (4T) Trực tuyến Thầy Lee, cô Oh

Tiếng hàn trung cấp 4-1 7 14h00 (4T) Trực tuyến nfrxeta Dương Quỳnh Nga

 Người lập biểu

ThS. Lê Đình Mạnh

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 7 năm 2021

K7 Kinh tế =Kế toán và QTKD TL. HIỆU TRƯỞNG

Chú ý: Sinh viên học trực tuyến phải lên phòng học

3 45 K8 Hàn Quốc 14/9/2021

Khóa 8 Ngôn ngữ Hãn Quốc

KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

P. TRƯỞNG PHÕNG

ThS. Vũ Đình Trung

K7 Kỹ thuật =Cơ khí-điện-CNTT

12/10/2021

3 45 K8 Hàn Quốc 10/8/2021

4 60 K8 Hàn Quốc 09/11/2021

3 45 K8 Hàn Quốc

2 30 K6,7 Hàn Quốc 28/9 6esp5j6

2 30 K6,7 Hàn Quốc 19/10 li7hdvz




